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Bảng Giá Sàn Gỗ Mỹ Thuật 2026
https://3khome.com/san-go-my-thuat/

STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông
màu Đơn giá (₫/m²)

1 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5615 Art-5615 Nâu Đỏ 898.000 ₫

2 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5701 Art-5701 Nâu 1.022.000 ₫

3 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5708 Art-5708 Be / Kem 1.050.000 ₫

4 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5716 Art-5716 Nâu Đỏ 1.022.000 ₫

5 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5736 Art-5736 Đen 1.022.000 ₫

6 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5739 Art-5739 Xám 1.071.000 ₫

7 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5759 Art-5759 Be / Kem 1.099.000 ₫

8 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5801-2 Art-5801-2 Nâu 1.579.000 ₫

9 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5813 Art-5813 Nâu 1.579.000 ₫

10 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5823 Art-5823 Vàng nâu 1.982.000 ₫

11 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5839 Art-5839 Nâu 1.279.000 ₫

12 Sàn Gỗ Mỹ Thuật - 5915-3 Art-5915-3 Nâu Đỏ 1.579.000 ₫

13 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Gõ Đỏ
450x450mm Art-Go-Do-450x450 Vàng nâu 2.400.000 ₫

14 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Gõ Đỏ
600x600mm Art-Go-Do-600x600 Vàng nâu 2.500.000 ₫

15 Sàn Gỗ Hoa Văn Walnut- Gõ
Đỏ 600x600mm Art-Go-Do-Walnut-600x600 Nâu sẫm,

Vàng nâu 2.500.000 ₫

16 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi - V402
Kiểu Hình Học Art-V402 Be / Kem 3.960.000 ₫

Tải lúc 10:22 ngày 14/11/2026
Báo giá có giá trị tham khảo đến khi có bảng báo giá mới nhất.
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông
màu Đơn giá (₫/m²)

17 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Oak - V403 Art-V403 Be / Kem 3.960.000 ₫

18 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Xương Cá
Wood - V1001 Art-V1001 Be / Kem 1.920.000 ₫

19 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Wood -
V1201 Art-V1201 Be / Kem 2.305.000 ₫

20 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Oak - V1202 Art-V1202 Be / Kem 2.305.000 ₫

21 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VH401 Kiểu Hình Học Art-VH401 Nâu Xám 3.960.000 ₫

22 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi - VH501
Kiểu Hoa Văn Art-VH501 Vàng nâu 4.610.000 ₫

23 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut-
VH502 Kiểu Hoa Văn Art-VH502 Nâu 4.610.000 ₫

24 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Black Walnut
- VH901 Art-VH901 Nâu Xám 2.305.000 ₫

25 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Oak - VH902 Art-VH902 Be / Kem 2.305.000 ₫

26 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Wood -
VH903 Art-VH903 Vàng nâu 2.305.000 ₫

27 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VH5989 Art-VH5989 Nâu 3.070.000 ₫

28 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Oak -
VQH1003 Art-VQH1003 Be / Kem 2.940.000 ₫

29 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Black -
VQH1004 Art-VQH1004 Đen 2.940.000 ₫

30 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Wood-
VQH1005 Art-VQH1005 Xám 2.940.000 ₫

31 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VYXH04 Kiểu Lá Sen Art-VYXH04 Nâu Xám 4.650.000 ₫

32 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VYXH062 Kiểu Chiếc Lá Art-VYXH062 Nâu Xám 4.225.000 ₫

33 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VYXH16 Art-VYXH16 Nâu Xám 4.610.000 ₫

34 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VYXH23 Art-VYXH23 Nâu 4.480.000 ₫

35 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VYXH1002 Kiểu Chiếc Lá Art-VYXH1002 Nâu 4.352.000 ₫

https://3khome.com/san-go-my-thuat-oak-v403/
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https://3khome.com/san-go-my-thuat-walnut-vyxh04-kieu-la-sen/
https://3khome.com/san-go-my-thuat-walnut-vyxh062-kieu-chiec-la/
https://3khome.com/san-go-my-thuat-walnut-vyxh16/
https://3khome.com/san-go-my-thuat-walnut-vyxh23/
https://3khome.com/san-go-my-thuat-walnut-vyxh1002-kieu-chiec-la/
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STT Ảnh Tên sản phẩm Mã Tông
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36 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut -
VYXH2801 Art-VYXH2801 Nâu 4.610.000 ₫

37 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Oak -
VYXH2802 Art-VYXH2802 Be / Kem 4.610.000 ₫

38 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Black -
VYXH2803 Art-VYXH2803 Nâu Xám 4.610.000 ₫

39 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi - VYXX01
Kiểu Lá Sen Art-VYXX01 Be / Kem 4.650.000 ₫

40 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi - VYXX02
Kiểu Lá Sen Art-VYXX02 Be / Kem 4.650.000 ₫

41 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi - VYXX03
Kiểu Lá Sen Art-VYXX03 Xám, Đen 4.650.000 ₫

42 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi -
VYXX061 Kiểu Chiếc Lá Art-VYXX061 Be / Kem 4.225.000 ₫

43 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi -
VYXX062 Kiểu Chiếc Lá Art-VYXX062 Xám, Đen 4.225.000 ₫

44 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Sồi -
VYXX1001 Kiểu Chiếc Lá Art-VYXX1001 Be / Kem 4.352.000 ₫

45 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut
450x450mm Art-Walnut-450x450 Nâu sẫm 2.500.000 ₫

46 Sàn Gỗ Mỹ Thuật Walnut
600x600mm Art-Walnut-600x600 Nâu 2.700.000 ₫

47 Sàn Gỗ Hoa Văn Gõ Đỏ -
Walnut 600x600mm Art-Walnut-Go-Do-600x600 Nâu sẫm,

Vàng nâu 2.500.000 ₫

Thông số kỹ thuật

Thương Hiệu 3K Home Warehouse

Kích Thước Tấm 450 × 450 × 15 mm / 600 × 600 × 15 mm / 289 × 250 × 15
mm / 600 × 95 × 15 mm / 510 × 95 × 15 mm / 600 × 100 ×
15 mm / 600 × 195 × 15 mm / 334,77 × 193,28 × 15 mm /
290 × 195 × 15 mm / 302,7 × 193 × 15 mm / 252 × 218 × 15
mm

Độ Dày 15 mm

Bề Mặt Bóng Mờ (Satin)

Ưu Điểm Sơn UV hạn chế trầy; vật liệu xanh

Bảo Hành 10 năm cốt / 1 năm bề mặt

Cập nhật: 23/10/2026
Giá áp dụng tới khi có bảng mới; xác nhận lại khi đặt hàng.
Giá chưa gồm VAT 8%.
Giá chưa gồm thi công và phụ kiện.
Giao hàng miễn phí trong nội thành cũ TP.HCM cho đơn từ 3.000.000 ₫ (đã gồm VAT); nơi khác báo phí khi
xác nhận đơn.
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https://3khome.com/san-go-my-thuat-soi-vyxx03-kieu-la-sen/
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https://3khome.com/san-go-my-thuat-soi-vyxx1001-kieu-chiec-la/
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Công ty Cổ phần 3K Home
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